2

	ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ TÂN QUAN

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

	
	Tân Quan, ngày     tháng   11  năm 2026



BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐẠT CHUẨN CÁC TIÊU CHÍ, CHỈ TIÊU TIẾP CẬN PHÁP LUẬT
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	Tiêu chí 1
	Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	Đạt 03/03 chỉ tiêu
	100%
	Đạt 03/03 chỉ tiêu
	
	

	Chỉ tiêu 1
	Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã được ban hành đúng thời hạn và đúng quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	Đạt 01/01 nội dung
	100%
	Đạt 01/01 nội dung
	Hồ sơ ban hành Quyết định:
1. Hồ sơ đối với Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND xã Tân Quan
- Công văn số 57/P.VHXH ngày 09/01/2026 của Phòng Văn hóa – Xã hội về lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế xã Tân Quan.
-Dự  thảo Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 01/6/2026 của UBND xã về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế xã Tân Quan.
Tờ trình số 97/TTr-PVHXH ngày 14/01/2026 của Phòng Văn hóa – Xã hội về việc thẩm định dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trạm y tế xã.
Báo cáo số 32/BC-VP ngày 23/01/2026 của Văn phòng HĐND-UBND xã về Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trạm Y tế xã Tân Quan.
Tờ trình số 243/TTr-PVHXH ngày 02/02/2026 của Phòng Văn hóa – Xã hội về ký ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế xã Tân Quan.
Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2026 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trạm Y tế xã Tân Quan.
Thông cáo báo chí số 48/TCBC-UBND ngày 13/02/2026 của 
2. Hồ sơ đối với Quyết định số 02/2026/QĐ-UBND xã Tân Quan
- Công văn số 227/VP-NC ngày 05/5/2026 của Văn phòng HĐND và UBND xã Tân Quan về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế làm việc của UBND xã Tân Quan.
- Thông báo số 134/TB-UBND ngày 05/5/2026 của UBND xã Tân Quan về kết luận của Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp cho ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy chế làm việc của UBND xã nhiệm kỳ 2026–2031 và việc phân công nhiệm vụ các thành viên UBND xã.
- Công văn số 670/UBND-NC ngày 11/5/2026 của UBND xã Tân Quan về việc xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy chế làm việc của UBND xã Tân Quan khóa XIII, nhiệm kỳ 2026–2031.
- Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy chế làm việc của UBND xã Tân Quan nhiệm kỳ 2026–2031.
- Báo cáo số 275/BC-VP ngày 27/5/2026 về thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy chế làm việc của UBND xã Tân Quan nhiệm kỳ 2026–2031 của Văn phòng HĐND và UBND xã.
- Tờ trình số 283/TTr-VP ngày 01/6/2026 của Văn phòng HĐND và UBND xã về việc ban hành Quyết định Quy chế làm việc của UBND xã Tân Quan nhiệm kỳ 2026–2031.
- Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế làm việc của UBND xã Tân Quan nhiệm kỳ 2026–2031 và dự thảo Quy chế kèm theo.
- Quyết định số 02/2026/QĐ-UBND ngày 01/6/2026 của UBND xã Tân Quan về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND xã Tân Quan nhiệm kỳ 2026–2031.
- Thông cáo báo chí số 190/TB-TCBC ngày 08/6/2026 của UBND xã Tân Quan về văn bản quy phạm pháp luật ban hành Quy chế làm việc của UBND xã nhiệm kỳ 2026–2031(được đăng tải trên trang thông tin của xã) 
https://tanquan.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/thong-cao-bao-chi-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-ubnd-xa-tan-quan-ban-hanh-quy-che-lam-viec-cua-ubnd-xa-nhiem-ky-2026-2031-314.html
[image: ]

3. Hồ sơ đối với Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐND ngày 27/3/2026 của HĐND xã Tân Quan
- Biên bản ngày 27/3/2026 của HĐND xã Tân Quan về họp lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND xã Tân Quan khóa XIII, nhiệm kỳ 2026–2031.
- Tờ trình số 08/TTr-HĐND ngày 27/3/2026 của Thường trực HĐND xã Tân Quan về việc ban hành Quy chế làm việc của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND xã Tân Quan khóa XIII, nhiệm kỳ 2026–2031.
- Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND xã Tân Quan khóa XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 và dự thảo Quy chế kèm theo.
- Báo cáo số 03/BC-HĐND ngày 27/3/2026 của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND xã Tân Quan về thẩm tra dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc của HĐND xã, Thường trực HĐND xã, các Ban của HĐND xã, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND xã Tân Quan.
- Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐND ngày 27/3/2026 của HĐND xã Tân Quan về ban hành Quy chế làm việc của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND xã Tân Quan khóa XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 (kèm theo Quy chế).
- Thông cáo báo chí số 01/TCBC-HĐND ngày 31/3/2026 của HĐND xã Tân Quan về văn bản quy phạm pháp luật do HĐND xã ban hành trong lĩnh vực Văn hóa – Xã hội.
https://tanquan.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/thong-cao-bao-chi-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-hoi-dong-nhan-dan-xa-ban-hanh-trong-linh-vuc-van-hoa-xa-hoi-224.html
[image: ]
	

	
	Tỷ lệ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp xã được ban hành đúng thời hạn và đúng quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	100%
	03/03 văn bản được ban hành đúng thời hạn và đúng quy 
	100%
	
	

	Chỉ tiêu 2
	Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp xã được truyền thông trong quá trình xây dựng theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	Đạt 01/01 nội dung
	
	Đạt 03/03 nội dung
	Văn bản được truyền thông: 03 Văn bản. 
- Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 15/5/2026 của UBND xã Tân Quan về việc thực hiện truyền thông chính sách, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã Tân Quan năm 2026.
 UBND xã Tân Quan đã truyền thông đối với 03 văn bản QPPL được ban hành trong kỳ. https://tanquan.dongnai.gov.vn/vi/news/y-te/ve-viec-cho-y-kien-du-thao-quyet-dinh-quy-pham-phap-luat-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-cua-tram-y-te-xa-tan-quan-575.html
[image: ]
https://tanquan.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/v-v-dong-gop-y-kien-quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-lam-viec-cua-uy-ban-nhan-dan-xa-tan-quan-nhiem-ky-2026-2031-560.html[image: ]

	

	
	Tỷ lệ % = (Tổng số dự thảo Nghị quyết của HĐND, Quyết định UBND cấp xã được truyền thông trong quá trình xây dựng theo quy định/Tổng số Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND cấp xã phát sinh trong năm đánh giá phải ban hành) x 100.

	100%
	03/03
	100%
	
	

	Chỉ tiêu 3
	Thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp xã theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật

	Đạt 01/01 nội dung
	100%
	Đạt 01/01 nội dung
	
	

	
	Tỷ lệ % = (Tổng số Nghị quyết của HĐND, Quyết định UBND cấp xã được thực hiện tự kiểm tra theo quy định/Tổng số Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND cấp xã phải thực hiện kiểm tra theo quy định trong năm đánh giá) x 100.

	100%
	03/03
	100%
	Văn bản chỉ đạo, triển khai tự kiểm tra:
- Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 26/12/2025 của UBND xã Tân Quan về xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã Tân Quan năm 2026.
- Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 13/01/2026 của UBND xã về tổ chức thi hành pháp luật năm 2026 trên địa bàn xã Tân Quan.
- Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 03/02/2026 của UBND xã về theo dõi việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2026 trên địa bàn xã Tân Quan.
Kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật:
- Báo cáo số 72/BC-VP ngày 12/02/2026 của Văn phòng HĐND và UBND xã Tân Quan về kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đối với Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 10/02/2026 của UBND xã về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trạm Y tế xã Tân Quan.
- Báo cáo số 129/BC-UBND ngày 07/4/2026 của UBND xã Tân Quan về kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đối với Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐND ngày 27/3/2026 của HĐND xã Tân Quan về ban hành Quy chế làm việc của HĐND xã, Thường trực HĐND xã, các Ban của HĐND xã, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND xã Tân Quan khóa XIII, nhiệm kỳ 2026–2031.
Báo cáo số 299/BC-VP ngày 10/6/2026 của Văn phòng HĐND và UBND xã Tân Quan về kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đối với Quyết định số 02/2026/QĐ-UBND ngày 01/6/2026 của UBND xã về ban hành quy chế làm việc xã Tân Quan.
- Báo cáo số 596/BC-UBND ngày 19/10/2026 của UBND xã Tân Quan về tình hình triển khai thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật năm 2026 của UBND xã Tân Quan.
- Báo cáo số 197/BC-UBND ngày 10/11/2025 của UBND xã Tân Quan về công tác tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 (tài liệu bổ trợ về công tác năm 2025).
	

	Tiêu chí 2
	Tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật
	Đạt 07/07 chỉ tiêu
	
	Đạt 07/07 chỉ tiêu
	
	

	Chỉ tiêu 1:
	Thực hiện lập, cập nhật Danh mục thông tin phải được công khai, Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin
	Đạt 02/02 nội dung
	
	Đạt 02/02 nội dung
	
	

	
	1. Thực hiện lập, cập nhật Danh mục thông tin phải được công khai, Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện
	Đạt 01/01 nội dung
	
	Đạt 01/01 nội dung
	- Thông báo số 169/TB-UBND ngày 01/12/2026 của UBND xã Tân Quan Thông báo về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. 
- Quyết định số 2113/QĐ-UBND ngày 08/10/2026 của UBND xã về Ban hành Danh mục thông tin phải được công khai và Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện của Ủy ban nhân dân xã Tân Quan. 
- Kế hoạch số 257/KH-UBND ngày 29/8/2026 của UBND xã về triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn xã Tân Quan. 
- Báo cáo số 663/BC-UBND ngày 09/11/2026 của UBND xã về Kết quả thực hiện việc công khai thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin.
	

	
	2. Đăng tải hoặc niêm yết Danh mục thông tin
	Đạt 01/01 nội dung
	
	Đạt 01/01 nội dung
	
	

	Chỉ tiêu 2:
	Thực hiện công khai văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp xã sau khi ban hành theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin
	Đạt 01/01 nội dung
	
	Đạt 01/01 nội dung
	
	

	
	Tỷ lệ % = (Tổng số Nghị quyết của HĐND, Quyết định UBND cấp xã sau khi ban hành công khai theo quy định/ Tổng số Nghị quyết của HĐND được thông qua và Quyết định của UBND cấp xã phải thực hiện công khai theo quy định trong năm đánh giá) x 100.

	03
	03/03
	100%
	
- Thông cáo báo chí số 48/TCBC ngày 13/02/2026 về ban hành Văn bản QPPL Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trạm Y tế xã (được đăng tải trên trang thông tin của xã) 
https://tanquan.dongnai.gov.vn/vi/news/y-te/thong-cao-bao-chi-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-ubnd-xa-tan-quan-ban-hanh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-tram-y-te-xa-184.html
- Thông cáo báo chí của UBND xã Tân Quan về văn bản quy phạm pháp luật ban hành Quy chế làm việc của UBND xã nhiệm kỳ 2026–2031(được đăng tải trên trang thông tin của xã) 
https://tanquan.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/thong-cao-bao-chi-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-ubnd-xa-tan-quan-ban-hanh-quy-che-lam-viec-cua-ubnd-xa-nhiem-ky-2026-2031-314.html
- Thông cáo báo chí số 01/TCBC-HĐND ngày 31/3/2026 của HĐND xã Tân Quan về văn bản quy phạm pháp luật do HĐND xã ban hành trong lĩnh vực Văn hóa – Xã hội.
https://tanquan.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/thong-cao-bao-chi-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-hoi-dong-nhan-dan-xa-ban-hanh-trong-linh-vuc-van-hoa-xa-hoi-224.html
	

	Chỉ tiêu 3:
	Thực hiện cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin
	Đạt 01/01 nội dung
	
	Đạt 01/01 nội dung
	
	

	
	Tỷ lệ % = ( Tổng số thông tin đã cung cấp đúng thời hạn, chính xác đầy đủ, đúng hình thức theo quy định của pháp luật/ Tổng số thông tin yêu cầu đủ điều kiện cung trong năm đánh giá) x 100. ( Trong năm đánh giá không có yêu cầu cung cấp thông tin được xác định đạt chỉ tiêu này)

	
	
	
	- Sổ theo dõi cung cấp thông tin. 
- Thông báo số 307/TB-UBND ngày 07/9/2026 Thông báo công khai thông tin đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin của UBND xã Tân Quan.
- Thông báo số 02/TB-TTPVHCC ngày 08/5/2026 của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Quan về thông báo về việc công khai các nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính.
[bookmark: _Hlk238886206]- Quyết định số 2113/QĐ-/UBND ngày 08/10/2026 của UBND xã Tân Quan về công bố danh mục thông tin phải được công khai và danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin thuộc trách nhiệm công bố của UBND xã.
https://tanquan.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-tin-chi-dao-dieu-hanh/trich-yeu-ban-hanh-danh-muc-thong-tin-phai-duoc-cong-khai-va-danh-muc-thong-tin-cong-dan-duoc-tiep-can-co-dieu-kien-cua-uy-ban-nhan-dan-xa-tan-quan-657.html

Quyết định 2158/QĐ-UBND ngày 19/10/2026 về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của UBND xã Tân Quan
https://tanquan.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-tin-chi-dao-dieu-hanh/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-cung-cap-thong-tin-cho-cong-dan-cua-ubnd-xa-tan-quan-656.html

	

	Chỉ tiêu 4
	Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm theo quy định của pháp luật về phổ biến giáo dục pháp luật

	Đạt 02/02 nội dung
	
	Đạt 02/02 nội dung
	
	

	
	1. Ban hành kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật hằng năm theo quy định của của pháp luật về phổ biến về giáo dục pháp luật.

	
	
	
	Kế hoạch PBGDPL năm 2026: 
Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 16//01/2026 của UBND xã về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2026 trên địa bàn xã Tân Quan. 
	

	
	2. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm (đạt 100%). Tỷ lệ % = ( Tổng số nhiệm vụ hoạt động đã triển khai và hoàn thành trên thực tế/ Tổng số nhiệm vụ, hoạt động đề ra trong kế hoạch) x 100.

	
	
	
	Các Kế hoạch PBGDPL theo chuyên đề/đối tượng đặc thù bổ trợ:
- Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 27/7/2026 Kế hoạch triển khai thực hiện Thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn xã Tân Quan
- Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 15/5/2026 của UBND xã Tân Quan về thực hiện Thực hiện Đề án “Chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2025-2030” năm 2026 trên địa bàn xã Tân Quan.
- Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 22/4/2026 về thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2024-2030" trên địa bàn xã năm 2026. 
- Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 04/02/2026 về thực hiện truyền thông, phổ biến các luật, nghị quyết được Quốc hội khoá XV thông qua tại kỳ họp thứ 10 trên địa bàn xã năm 2026. 
- Công văn 1106/UBND-NC ngày 18/7/2026 về triển khai thực hiện Kế hoạch về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn xã Tân Quan.
- Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 24/4/2026 của UBND xã về thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ hoà giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030 trên địa bàn xã Tân Quan năm 2026. 
Kế hoạch 397/KH-VP ngày 16/7/2026 về triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật giai đoạn 2026 – 2030.
Kế hoạch 549/KH-VP ngày 23/9/2026 về triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2026.
Công văn số 599/UBND-NC ngày 01/5/2026 về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn xã Tân Quan.
 Công văn số 1106/UBND-NC ngày 18/7/2026 triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.
- Chương trình số 02/CTr-UBND ngày 29/01/2026 Chương trình trọng tâm công tác tư pháp năm 2026 và định hướng công tác tư pháp nhiệm kỳ 2026-2030 trên địa bàn xã Tân Quan.
- Kế hoạch số 39/KH-HĐPH ngày 11/02/2026 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật xã năm 2026.
- Phiếu chuyển số 355/PC-VP ngày 30/6/2026 về chuyển Công văn số 859/TT-NV2 ngày 15/6/2026 của Thanh tra thành phố Đồng Nai về việc triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCTN; Nghị định số 164/2026/NĐ-CP; Nghị định số 184/2026/NĐ-CP của Chính phủ.
- Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 14/11/2026 Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 xã Tân Quan
Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 24/02/2026 Tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031
      Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 25/02/2026 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng năm 2026 trên địa bàn xã Tân Quan
Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 14/11/2025 về tuyên truyền, phổ biến về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn xã.
- Công văn số 1590 ngày 05/10/2026 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 23/7/2026 của UBND xã về tiếp tục thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong tình hình mới trên địa bàn xã. 
- Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 10/01/2026 Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về bồi thường nhà nước năm 2026 trên địa bàn xã Tân Quan.
-  Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 09/2/2026 về triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn xã Tân Quan năm 2026; và Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 12/02/2026 về triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn xã Tân Quan
Kế hoạch số 314/UBND-KH ngày 28/10/2026 về triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã Tân Quan
Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 17/4/2026 của UBND xã Tân Quan về việc triển khai thực hiện Đề án “Phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đối tượng, địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã Tân Quan giai đoạn 2026 - 2035”; Kế hoạch số 2217/KH-PVHXH ngày 27/8/2026 của Phòng Văn hóa – xã hội về việc tuyên tuyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho Thanh thiếu niên dân tộc thiểu số trên địa bàn xã năm 2026.
- Lập chuyên mục “Tuyên truyền phổ biến pháp luật” trên Trang Thông tin điện tử xã và thường xuyên cập nhật, đăng tải thông tin tuyên truyền. https://tanquan.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-tin-tuyen-truyen/
- Giấy mời số 2065//GM-PVHXH ngày 14/8/2026 về Dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với chức sắc, chức việc đại diện các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn xã năm 2026
Thông báo số 2381/TB-PVHXH ngày 14/9/2026 về thời gian, địa điểm tuyên tuyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho Thanh thiếu niên dân tộc thiểu số trên địa bàn xã năm 2026
Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2025 của UBND xã về việc truyên tuyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho Thanh thiếu niên dân tộc thiểu số trên địa bàn xã năm 2025
Thông báo số 1075/TB-PVHXH ngày 11/12/2025 về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với Thanh thiếu niên người đồng bào dân tộc thiểu số.
Kế hoạch số 286/KH-UBND ngày 05/10/2026 của UBND xã Tân Quan về tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và bồi dưỡng nghiệp vụ về hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã Tân Quan.
Lịch làm việc tuần số 43/LLV về thông báo thời gian, thành phần tham dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và bồi dưỡng nghiệp vụ về hòa giải ở cơ sở 
Báo cáo số  63/BC-VP ngày 26/10/2026 về kết quả tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và bồi dưỡng nghiệp vụ về hòa giải ở cơ sở năm 2026
- Hình ảnh Hội nghị tuyên truyền và đường Link đăng tải công tác tổ chức tuyên truyền Trên Trang thông tin điện tử xã cụ thể:
https://tanquan.dongnai.gov.vn/vi/news/an-ninh-quoc-phong/tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-cho-thanh-thieu-nien-dan-toc-thieu-so-507.html
https://tanquan.dongnai.gov.vn/vi/news/cai-cach-hanh-chinh/xa-tan-quan-to-chuc-hoi-nghi-tuyen-truyen-pho-bien-ve-cai-cach-hanh-chinh-nam-2026-ket-hop-doi-thoai-huong-dan-va-giai-dap-nhung-kho-khan-vuong-mac-cua-nguoi-dan-doanh-nghiep-trong-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-va-su-dung-dich-vu-cong-truc-tuyen-579.html
https://tanquan.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/ngay-phap-luat-viet-nam-09-11-140.html
https://tanquan.dongnai.gov.vn/vi/news/hoi-dong-nhan-dan/hoi-nghi-tuyen-truyen-pho-bien-phap-luat-va-boi-duong-nghiep-vu-hoa-giai-o-co-so-602.html
https://tanquan.dongnai.gov.vn/vi/news/hoat-dong-chinh-quyen-nha-nuoc/xa-tan-quan-to-chuc-hoi-nghi-tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-ve-tin-nguong-ton-giao-nam-2026-461.html
Báo cáo tổng hợp kết quả:
- Báo cáo số 263/BC-UBND ngày 05/6/2026 về kết quả thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2026
- Báo cáo số 206/BC-UBND ngày 13/11/2025 của UBND xã về kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2025. 
- Báo cáo số 21/BC-UBND ngày 15/01/2026 Về việc sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 04/04/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện PBGDPL tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2024-2030”
- Báo cáo số 215/BC-UBND ngày 19/5/2026 Báo cáo về việc nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
- Báo cáo số 22/BC-UBND ngày 15/01/2026 về  kết quả triển khai thực hiện mức chi đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hoà giải ở cơ sở.
- Báo cáo số 272/BC-UBND ngày 09/12/2025 của UBND xã về cải cách tư pháp năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ cải cách tư pháp trong thời gian tới trên địa bàn xã Tân Quan.
- Báo cáo số 287/BC-UBND ngày 12/12/2025 của UBND xã  Tân Quan về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2025.. 
Hoạt động tập huấn thực tế: 
- Giấy mời số 2065/GM-PVHXH ngày 14/8/2026 về Dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với chức sắc, chức việc đại diện các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn xã năm 2026
Thông báo số 2381/TB-PVHXH ngày 14/9/2026 về thời gian, địa điểm tuyên tuyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho Thanh thiếu niên dân tộc thiểu số trên địa bàn xã năm 2026
Thông báo số 1075/TB-PVHXH ngày 11/12/2025 về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với Thanh thiếu niên người đồng bào dân tộc thiểu số.
Kế hoạch số 286/KH-UBND ngày 05/10/2026 của UBND xã Tân Quan về tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và bồi dưỡng nghiệp vụ về hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã Tân Quan.
Lịch làm việc tuần số 43/LLV về thông báo thời gian, thành phần tham dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và bồi dưỡng nghiệp vụ về hòa giải ở cơ sở 
Báo cáo số  63/BC-VP ngày 26/10/2026 về kết quả tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và bồi dưỡng nghiệp vụ về hòa giải ở cơ sở năm 2026

	

	Chỉ tiêu 5
	Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

	Đạt 01/01 nội dung
	
	Đạt 01/01 nội dung
	
	

	
	UBND xã thực hiện ít nhất 02 ( hai) hoạt động về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật sau đây:
+ Phổ biến, giáo dục pháp luật trên Trang thông tin điện tử của xã.
+ Sử dụng mạng xã hội hoặc các nền tảng cộng đồng trực tuyến khác để thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật ( ít nhất một trong các hình thức sau: Zalo OA, facebook, Fanpage, Youtobe…. );

Trong năm đánh giá 2026, UBND xã Tân Quan đã triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số trong phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) theo đúng mục tiêu của Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Địa phương đã triển khai và hoàn thành vượt bậc cả 05 hoạt động công nghệ số chuyên đề hằng năm:
1. Duy trì đăng tải thường xuyên thông tin, văn bản pháp luật trên Trang thông tin điện tử của xã.
2. Vận hành hiệu quả Mô hình Zalo OA 'Zalo Buổi sáng với Nhân dân theo Kế hoạch số 12/KH-UBND để đăng bài tuyên truyền pháp luật trực tiếp đến điện thoại người dân.
3. Tổ chức phát động sâu rộng các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến.
4. Ứng dụng công nghệ họp trực tuyến, hội nghị truyền hình từ xa phục vụ công tác bồi dưỡng, tập huấn tuyên truyền viên và hòa giải viên cơ sở.
5. Số hóa tài liệu tuyên truyền thông qua phổ biến, chia sẻ rộng rãi các Video clip sinh động về Ngày Pháp luật Việt Nam, cải cách hành chính, chuyển đổi số
Đối chiếu với quy định tại Mục 2.5 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 15/2025/TT-BTP, UBND xã Tân Quan tự chấm ĐẠT đối với Chỉ tiêu 5 Tiêu chí 2

	
	
	
	05 hoạt động chuyển đổi số PBGDPL:
Hoạt động 1: Tuyên truyền, PBGDPL trên Trang thông tin điện tử của xã
- Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 23/9/2025 kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/04/2025 của Chính phủ và Nghị Quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” trên địa bàn xã Tân Quan.
Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 17/4/2026 Triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị "về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia" trên địa bàn xã Tân Quan năm 2026
Kế hoạch số 261/KH-UBND ngày 05/9/2026 về thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về việc tổ chức, triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị trên địa bàn xã
Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 15/5/2026 về việc thực hiện Đề án "Chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2025-2030" trên địa bàn xã Tân Quan năm 2026.
Quyết định số 2113/QĐ-UBND ngày 08/10/2026 của UBND xã Tân Quan về việc đăng tải công khai Danh mục thông tin phải được công khai và danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện trên website.
Quyết định số 2158/QĐ-UBND ngày 12/10/2026 Quyết định ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của UBND xã Tân Quan.
UBND xã Tân Quan xây dựng chuyên mục “thông tin tuyên truyền: trên trang thông tin điện tử của xã tại đường link
https://tanquan.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-tin-tuyen-truyen/huong-dan-tham-gia-hoc-tap-binh-dan-hoc-vu-so-626.html
Xây dựng Video tuyên truyền về công tác cải cách hành chính có đăng tải tại đường link
https://tanquan.dongnai.gov.vn/vi/news/cai-cach-hanh-chinh/xa-tan-quan-day-manh-cai-cach-hanh-chinh-lay-nguoi-dan-lam-trung-tam-phuc-vu-158.htmlHoạt động 2: Sử dụng mạng xã hội (Zalo, OA) để phổ biến pháp luật
Xây dựng Video tuyên truyền về công tác cải cách hành chính có đăng tải trên mạng tại tại trang:
https://www.youtube.com/watch?v=b0ErJW88nzw
Thông qua nhóm Zalo “Thôn, Ấp – Tân Quan” đã thường xuyên đăng tải các hình ảnh, video, bài viết tuyên truyền pháp luật với 89 thành viên của các ban ấp và các thành viên trong ban ấp đăng tải đến nhóm Zalo trên địa bàn ấp. 
Hoạt động 3: Tổ chức và phát động các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến
Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 21/11/2025 của ủy ban xã Tân Quan về triển khai tham gia tìm hiểu cải cách hành chính dành cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2025. Đường link tham gia cuộc thi tại đường link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczoVKVTXstyX4ER3MEEsb0
OAQtqcjK_rnjoA2BT38gGEsK5w/viewform?usp=dialog 
Hoạt động 4: Ứng dụng công nghệ số trong tập huấn pháp luật (Hội nghị trực tuyến)
UBND xã đã triển khai mô hình phòng họp không giấy tại trang:
https://ecabinet.vn/Pages/DangNhap.aspx?ReturnUrl=%2f 
Thông qua Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho Hòa giải viên, tuyên truyền viên cấp xã UBND xã Tân Quan xây dựng mã QR quét lấy tài liệu tại:
https://q.me-qr.com/bjfj3g59
 Hoạt động 5: Số hóa các tài liệu, sản phẩm truyền thông https://ecabinet.vn/Pages/DangNhap.aspx?ReturnUrl=%2f (phòng họp không giấy)
· Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 29/6/2026 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số hoá hồ sơ, tài liệu lưu trữ của UBND xã Tân Quan năm 2026
Quyết định 1260/QĐ-UBND ngày 11/9/2026 về việc ban hành Nội quy thực hiện Đề án số hóa hồ sơ, tài liệu lưu trữ đã được chỉnh lý của UBND xã Tân Quan (Đề án 1687)
- Phổ biến pháp luật trên Trang thông tin điện tử xã https://tanquan.dongnai.gov.vn 
- Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 15/5/2026 của UBND xã về thực hiện Đề án “Chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2025- 2030” trong năm 2026 trên địa bàn xã Tân Quan. 
	

	Chỉ tiêu 6

	Bảo đảm nguồn lực con người, kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện để triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật

	Đạt 03/03 nội dung
	
	Đạt 03/03 nội dung
	
	

	
	1. UBND cấp xã bố trí công chức, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn cấp xã.

	Đạt 01/01 nội dung
	
	Đạt 01/01 nội dung
	- Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 16/7/2025 Quyết định phân công nhiệm vụ của Văn phòng HĐND-UBND xã Tân Quan.
- Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 22/01/2026 Về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026 xã Tân Quan
- Quyết định số 1043/QĐ-UBND ngày 23/7/2026 Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026 xã Tân Quan.
- Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 28/8/2026 Quyết định kiện toàn tuyên truyền viên cơ sở trên địa bàn xã Tân Quan.
Báo cáo số 22/BC-UBND ngày 15/01/2026 về kết quả triển khai thực hiện mức chi đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hoà giải ở cơ sở.
- Báo cáo số 263/BC-UBND ngày 5/6/2026 của UBND xã về kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý 6 tháng đầu năm 2026 trên địa bàn xã. 
- Báo cáo số 206/BC-UBND ngày 13/11/2025 của UBND xã về kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2025. 
	

	
	2. Tỷ lệ nhiệm vụ về phổ biến giáo dục pháp luật trong kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đã được ban hành bố trí kinh phí bảo đảm triển khai thực hiện.

	Đạt 01/01 nội dung
	100%
	Đạt 01/01 nội dung
	- Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 16/01/2026 của UBND xã Tân Quan về việc Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2026.
- Báo cáo số 311/BC-UBND ngày 8/6/2026 của UBND xã Tân Quan về việc kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật.
- Báo cáo số 656/BC-UBND ngày 06/11/2026 Báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2026 và phương hướng nhiệm vụ năm 2027 trên địa bàn xã Tân Quan.
	

	
	3. Tỷ lệ tuyên truyền viên pháp luật được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật.

	Đạt 01/01 nội dung
	100%
	Đạt 01/01 nội dung
	Phiếu chuyển số 302/PC-VP ngày 11/6/2026 chuyển Công văn số 590/STP-XDPBPL ngày 25/5/2026 của Sở Tư pháp thành phố Đồng Nai về triển khai Bộ tài liệu bồi dưỡng kỹ năng hoà giải ở cơ sở cho hoà giải viên
- Lịch làm việc tuần số 43 về thông báo thành phần, thời gian tham dự Hội nghị  tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho tuyên truyền viên và kỹ năng hòa giải cho các hoàn giải viên trên địa bàn xã năm 2026 . 
- Báo cáo số 613/BC-VP ngày 26/10/2026 của Văn Phòng HĐND-UBND xã về kết quả tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và bồi dưỡng nghiệp vụ về hòa giải ở cơ sở năm 2026.
Kế hoạch 07/KH-UBND ngày 24/02/2026 về tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031
Kế hoạch số 12/KH-UBBC ngày 04/3/2026 về tổ chức diễn tập nghiệp vụ ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn xã Tân Quan
     - Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 13/4/2026 Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng công an nhân dân giai đoạn 2021-2027 năm 2026.
- Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 22/4/2026 về thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024-2030" trên địa bàn xã Tân Quan năm 2026
- Báo cáo số 215/BC-UBND ngày 19/5/2026 của UBND xã Tân Quan về việc Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
	

	Chỉ tiêu 7
	Thông tin, giới thiệu về trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý

	Đạt 03/03 nội dung
	
	Đạt 03/03 nội dung
	
	

	
	1. Ban hành kế hoạch truyền thông trợ giúp pháp lý hằng năm theo quy định trợ giúp pháp lý
	Đạt 01/01 nội dung
	
	Đạt 01/01 nội dung
	- Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 25/02/2026 của UBND xã về Truyền thông trợ giúp pháp lý năm 2026 trên địa bàn xã Tân Quan. 
- Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 16/01/2026 về ban hành Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2026, trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn xã Tân Quan.
	

	
	2. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch truyền thông về trợ giúp pháp lý hàng năm
	Đạt 01/01 nội dung
	100%
	Đạt 01/01 nội dung
	- Công văn số 836/UBND-NC ngày 17/12/2025: về đăng ký nhu cầu trợ giúp pháp lý.
Công văn số 1006/UBND-NC ngày 18/7/2026 về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý
- Công văn số 599/UBND-NC  ngày 01/5/2026: về tăng cường công tác PBGDPL cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Công văn số 659/UBND-NC ngày 11/05/2026 về cử thành phần tham dự Hội nghị trợ giúp pháp lý theo Kế hoạch số 01/KH-TTTGPLNN2 ngày 06/5/2026 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước số 2, thành phố Đồng Nai về việc truyền thông và trợ giúp pháp lý cho đối tượng được trợ giúp pháp lý trên địa bàn thành phố Đồng Nai.
- Báo cáo số 656/BC-UBND ngày 06/11/2026 của UBND xã về kết quả Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2026

	

	
	3. Xây dựng chuyên mục chính sách, pháp luật về trợ giúp pháp lý trên Trang thông tin điện tử của HĐND, UBND cấp xã và được cập nhật đầy đủ kịp thời
	Đạt 01/01 nội dung
	
	Đạt 01/01 nội dung
	Xây dựng 03 chuyên mục trên trang thông tin điện tử xã Tân Quan:
Link chuyên mục “Tin Tức – Sự kiện”: https://tanquan.dongnai.gov.vn/vi/news/
Link chuyên mục “ Thông báo”: https://tanquan.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/
Link chuyên mục “ Tủ sách thông minh”: https://tanquan.dongnai.gov.vn/vi/news/tu-sach-thong-minh/
Link chuyên mục “Thông tin tuyên truyền”
  https://tanquan.dongnai.gov.vn/vi/
- Phối hợp triển khai trên trang thông tin điện tử của xã: 
Công văn 762/UBND-NC ngày 25/5/2026 về V/v triển khai Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 22/5/2026 về công nhận danh sách tổ chức, cá nhân tham gia mạng lưới tư vấn viên pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đồng Nai
Kết quả truyền thông trợ giúp pháp lý: Báo cáo số 663/BC-UBND ngày 09/11/2026 của UBND xã  Tân Quan về việc Kết quả thực hiện kế hoạch truyền thông về trợ giúp pháp lý trên địa bàn xã Tân Quan (từ ngày 31/10/2025 đến ngày 31/10/2026.
	

	Tiêu chí 3
	Hoà giải ở cơ sở
	Đạt 04/04 chỉ tiêu
	
	Đạt 04/04 chỉ tiêu
	
	

	[bookmark: _Hlk239289129]Chỉ tiêu 1
	Thành lập, kiện toàn tổ hoà giải và công nhận tổ trưởng tổ hoà giải, hoà giải viên theo quy định pháp luật về hoà giải cơ sở

	Đạt 02/02 nội dung
	100%
	Đạt 02/02 nội dung
	
	

	
	1. Tỷ lệ tổ hoà giải được thành lập, kiện toàn theo quy định của pháp luật về hoà giải cơ sở
	
	
	100%
	
	

	
	Tỷ lệ % = (Tổng số tổ hoà giải được thành lập, kiện toàn đáp ứng yêu cầu về số lượng, thành phần theo quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở/Tổng số tổ hoà giải phải thành lập, kiện toàn trên địa bàn cấp xã) x 100
2. Tỷ lệ hoà giải viên được bầu, công nhận cho thôi theo quy định của pháp luật về hoà giải cơ sở
	
	
	
	Quy trình bầu cử dân chủ tại cơ sở: 
Công văn số 214/UBND-NC ngày 13/02/2026 về đôn đốc phối hợp kiện toàn tổ hòa giải ở cơ sở.
Công văn số 1201/UBND-NC ngày 31/7/2026 phối hợp rà soát, kiện toàn Tổ hòa giải sau sắp xếp ấp, trên địa bàn xã.
Công văn số 109/MTTQ-BTT ngày 04/8/2026 của UBMTTQVN xã về hướng dẫn Ban công tác Mặt trận phối hợp Trưởng ấp hướng dẫn kiện toàn tổ hòa giải
Kết quả bầu Tổ hòa, Danh sách Tổ hoà giải, hoà giải viên của các ấp trên địa bàn xã Tân Quan
Bầu Tổ trưởng Tổ hòa giải: các hòa giải viên mới trúng cử của các ấp đã họp biểu quyết công khai (hình thức giơ tay) , kết quả bầu các chức danh Tổ trưởng tổ hòa giải mới.
Thành lập tổ hòa giải cơ sở mới: 
Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 29/4/2026 về kiện toàn Tổ hòa giải ấp Trường Thịnh
Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 26/8/2026 về Thành lập Tổ hòa giải cơ sở ấp Tổng Cui; 
Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 26/8/2026 về Thành lập Tổ hòa giải cơ sở ấp Quang Minh;
 Quyết định số 1200/QĐ-UBND ngày 26/8/2026 về Thành lập Tổ hòa giải cơ sở ấp Bàu Vàng;
 Quyết định số 1201/QĐ-UBND ngày 26/8/2026 về Thành lập Tổ hòa giải cơ sở ấp Long Bình; 
Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 26/8/2026 về Thành lập Tổ hòa giải cơ sở ấp Sóc Trào; 
Quyết định số 1203/QĐ-UBND ngày 26/8/2026 về Thành lập Tổ hòa giải cơ sở ấp Xa Trạch; 
Quyết định số 1204/QĐ-UBND ngày 26/8/2026 về Thành lập Tổ hòa giải cơ sở ấp Trường An;
 Quyết định số 1205/QĐ-UBND ngày 26/8/2026 về Thành lập Tổ hòa giải cơ sở ấp Quản Lợi;
 Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 26/8/2026 về Thành lập Tổ hòa giải cơ sở ấp Sóc Tranh;
 Quyết định số 1207/QĐ-UBND ngày 26/8/2026 về Thành lập Tổ hòa giải cơ sở ấp Núi Gió; 
Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 26/8/2026 về Thành lập Tổ hòa giải cơ sở ấp Hưng Thạnh; 
Quyết định số 1209/QĐ-UBND ngày 26/8/2026 về Thành lập Tổ hòa giải cơ sở ấp Văn Hiên.
Tỷ lệ hoàn thành: đã tiến hành kiện toàn 01 tổ hòa giải khi có thay đổi về nhân sự, và thành lập 12/12 tổ hoà giải mới sau sắp xếp, sáp nhập ấp, đạt tỷ lệ 100%.
Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 29/4/2026 về việc thôi làm hòa giải viên cơ sở ấp Trường Thịnh.
Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 26/8/2026 về việc thôi làm hòa giải viên cơ sở các ấp trên địa bàn xã. 
Tỷ lệ hoàn thành: 100% nhân sự bầu mới, công nhận và cho thôi thực hiện chuẩn quy trình pháp luật.
- Báo cáo số 656/BC-UBND ngày 06/11/2026 về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2026 (số liệu từ 01/01/2026 đến ngày 31/10/2026).
	

	
	Tỷ lệ % = (Tổng số hoà giải viên được bầu, công nhận, cho thôi theo quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở/Tổng số hoà giải viên phải thực hiện bầu, công nhận, cho thôi trên địa bàn cấp xã) x 100

	
	
	100%
	
	

	Chỉ tiêu 2
	Các mâu thuẫn tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hoà giải cơ sở được hoà giải kịp thời, hiệu quả theo quy định của pháp luật về hoà giải cơ sở

	Đạt 02/02 nội dung
	
	Đạt 02/02 nội dung
	
	

	
	1. Tỷ lệ các vụ, việc thuộc phạm vi hoà giải cơ sở được tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật về hoà giải cơ sở
	Đạt 01/01 nội
dung
	100%
	Đạt 01/01 nội
dung
	- hồ sơ 31 vụ việc hòa giải ở cơ sở năm 2026.
- Sổ theo dõi hoạt động hoà giải của 31 vụ việc hoà giải ơ cơ sở.
- Báo cáo số 656/BC-UBND ngày 656/BC-UBND ngày 06/11/2026 về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2026 (số liệu từ 01/01/2026 đến ngày 31/10/2026).
- Kế hoạch, Báo cáo hoạt động của 12 tổ hoà giải về tổ chức và hoạt động của tổ hoà giải.
- Hồ sơ quyết toán tài chính chi trả công tác hòa giải năm 2026: Giấy đề nghị thanh toán thù lao vụ việc của các Tổ hòa giải, bảng kê danh sách chi tiền của các hòa giải viên thực tế có phê duyệt của Chủ tịch UBND xã.
	

	
	Tỷ lệ % = (Tổng số vụ, việc đã hòa giải theo quy định/Tổng số vụ, việc hoà giải đã tiếp nhận trên địa bàn cấp xã) x 100

	
	
	
	
	

	
	2. Tỷ lệ các vụ, việc hoà giải cơ sở được hoà giải thành
	Đạt 01/01 nội
dung
	100%
	Đạt 01/01 nội
dung
	
	

	
	Tỷ lệ % = (Tổng số vụ, việc hòa giải thành/Tổng số vụ, việc đã hòa giải theo quy định) x 100

	
	
	
	Trong năm tiếp nhận tổng 31 vụ hòa giải, trong đó hòa giải thành 27 vụ, không thành 3 vụ và 01 vụ đang giải quyết đạt tỷ lệ 90%
	

	[bookmark: _Hlk239292950]Chỉ tiêu 3
	Có sự phối hợp, hỗ trợ hiệu quả cá nhân, tổ chức trên địa bàn trong triển khai công tác hoà giải cơ sở

	Đạt 01/01 nội dung
	100%
	Đạt 01/01nội dung
	Các Kế hoạch, thư mời tham gia phối hợp Hội nghị, tuyên truyền, tham gia giải quyết các vụ việc hòa giải giữa những người am hiểu phâp luật với các tổ hòa giải trên địa bàn xã trong công tác hoà giải ở cơ sở năm 2026 trên địa bàn xã Tân Quan.
Công văn số 109/MTTQ-BTT ngày 04/8/2026 của UBMTTQVN xã về hướng dẫn Ban công tác Mặt trận phối hợp Trưởng ấp hướng dẫn kiện toàn tổ hòa giải
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]- Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 22/04/2026 của UBND xã Tân Quan. Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 24/4/2026 về triển khai Thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 - 2030" trên địa bàn xã Tân Quan năm 2026.
- Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 16/01/2026 của UBND xã Tân Quan. Kế hoạch PBGDPL năm 2026 trong đó có công tác phối hợp giữa UBND xã với Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị xã hội trong công tác hoà giải ở cơ sở năm 2026 trên địa bàn xã Tân Quan. 
	

	[bookmark: _Hlk239293753]Chỉ tiêu 4
	Bảo đảm nguồn lực về con người và kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện để triển khai công tác hòa giải ở cơ sở theo của quy định pháp luật về hòa giải ở cơ sở
	Đạt 04/04 nội dung
	
	Đạt 04/04 nội dung
	
	

	
	1. Uỷ ban nhân dân cấp xã bố trí công chức làm công tác hoà giải ở cơ sở, bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện triển khai công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn cấp xã
	
	
	
	Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 16/7/2025 Quyết định phân công nhiệm vụ của Văn phòng HĐND-UBND xã Tân Quan.

	

	
	2. Tỷ lệ hoà giải viên được cung cấp tài liệu, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hoà giải ở cơ sở
	≥ 90%
	
	100%
	Kế hoạch số 286/KH-UBND ngày 05/10/2026 của UBND xã Tân Quan về tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và bồi dưỡng nghiệp vụ về hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã Tân Quan.
Lịch làm việc tuần số 43/LLV về thông báo thời gian, thành phần tham dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và bồi dưỡng nghiệp vụ về hòa giải ở cơ sở 
Báo cáo số  63/BC-VP ngày 26/10/2026 về kết quả tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và bồi dưỡng nghiệp vụ về hòa giải ở cơ sở năm 2026
-cấp phát Bộ tài liệu bồi dưỡng kỹ năng hoà giải ở cơ sở cho hoà giải viên tại Hội nghị
- cấp phát Sổ theo dõi hoạt động hòa giải theo mẫu chuẩn của Bộ Tư pháp cho 12 tổ hòa giải mới, cấp phát cẩm nang tài liệu nghiệp vụ đầy đủ.
	

	
	3. Tỷ lệ tổ hòa giải được hỗ trợ kinh phí hoạt động đúng mức chi theo quy định
	100%
	
	100%
	 Hồ sơ, tài liệu thực hiện chi kinh phí hỗ trợ tổ hòa giải, hòa giải viên.
Giấy rút dự toán số RDT410/251226_1153502_1777006 về chi thanh toán tiền hòa giải 06 tháng cuối năm 2025.
-Giấy rút dự toán số RDT312/260806_1153502_1777001 về chi thanh toán tiền hòa giải 06 tháng đầu năm 2026.
 Các Tổ hòa giải đều được hỗ trợ mức chi 150.000 đồng/tháng/tổ để mua văn phòng phẩm, nước uống. Đạt tỷ lệ 100% tổ hòa giải được hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên đúng mức quy định là 150.000 đồng/tháng/tổ theo Nghị quyết số 34/2023/NQ-HĐND được thay thế bởi Nghị quyết số 22/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Đồng Nai.
	

	
	4. Tỷ lệ vụ, việc đã hoà giải được hỗ trợ thù lao cho hoà giải viên đúng mức chi theo quy định
	100%
	
	100%
	Giấy rút dự toán số RDT410/251226_1153502_1777006 về chi thanh toán tiền hòa giải 06 tháng cuối năm 2025.
-Giấy rút dự toán số RDT312/260806_1153502_1777001 về chi thanh toán tiền hòa giải 06 tháng đầu năm 2026.
Đạt tỷ lệ 100% số vụ việc đã hòa giải được chi trả thù lao đúng định mức là 400.000 đồng/vụ hòa giải thành và 300.000 đồng/vụ hòa giải không thành theo Nghị quyết số 34/2023/NQ-HĐND được thay thế bởi Nghị quyết số 22/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Đồng Nai.
Đạt tỷ lệ 100% vụ việc được chi trả. Cụ thể 40 vụ việc hòa giải thành và 04 vụ hòa giải không thành phát sinh trong năm 2025, tổng số tiền chi  đã chi là 17.200.000 đồng theo chứng từ chi số RDT410/251226_1153502_1777006  và 20 vụ hòa giải thành trong 6 tháng đầu năm với số tiền 8.000.000 đồng theo chứng từ chi số RDT312/260806_1153502_1777001. Còn đối với các vụ việc 6 tháng cuối năm 2026 đang thực hiện và sẽ thanh toán sau ngày 31/12/2026.
	

	Kết quả chung :
	Đạt chuẩn tiếp cận pháp luật



	VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND
	CHỦ TỊCH






Nguyễn Hồ Nam

	Người thực hiện



Nguyễn Thị Thỉnh
	Người kiếm tra



Lê  Văn Hồng
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